ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6/…. 
HỌ VÀ TÊN HS:_________________________________________

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Người tối cổ xuất hiện cách đây bao lâu:
A. Khoảng 2-3 triệu năm                       C. Khoảng 5 triệu năm
B. Khoảng 4 triệu năm                           D. Khoảng 6 triệu năm
Câu 2: Người tinh khôn xuất hiện cách đây bao lâu:
A. Khoảng 150.000 năm                       C. Khoảng 5 triệu năm
B. Khoảng 4 triệu năm                           D. Khoảng 6 triệu năm
Câu 3: Người nguyên thuỷ ở Việt Nam đã biết:
A. làm đồ trang sức                                                    C. trồng trọt và chăn nuôi
B. mài đá làm công cụ, trồng trọt và chăn nuôi         D. dệt vải
Câu 4: Người tối cổ xuất hiện đầu tiên ở đâu:
A. Trung Quốc        B. Châu Phi       C. Đông Nam Á        D. Châu Âu
Câu 5: Công cụ và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ở đâu:
A. Tây Á, Bắc Phi      B. Châu Âu     C. Trung Quốc       D. Ấn Độ
Câu 6: Nguyên liệu để làm giấy của người Ai Cập cổ đại là cây gì:
A. Cây cỏ                 B. Gỗ                C. Tre, nứa                  D. Cây papirut
Câu 7: Cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở lưu vực sông Nin theo từng:
A. Làng xóm              B. Thôn              C. Công xã (Nôm)            D. Phường
Câu 8: Người Ấn Độ cổ đại sáng tạo ra chữ viết là:
A. Chữ Nho             B. Chữ Hán             C. Chữ Phạn            D. Chữ tượng hình
Câu 9: Thời cổ đại, Trung Quốc gắn liền với các triều đại nào sau đây:
A. Nhà Hạ           B. Nhà Thương            C. Nhà Chu        D. Cả ba triều đại trên
Câu 10: Kinh tuyến gốc có giá trị là:
A. 90o                      B. 45o                    C. 0o                   D. 23o27’        
Câu 11: Vĩ tuyến gốc có giá trị là:
A. 90o                      B. 45o                    C. 0o                   D. 23o27
Câu 12: Đường biên giới quốc gia được thể hiện trên bản đồ bằng:
A. Kí hiệu đường     B. Kí hiệu điểm        C. Kí hiệu chữ       D. Kí hiệu hình học
Câu 13: Sân bay được thể hiện trên bản đồ bằng:
A. Kí hiệu đường     B. Kí hiệu điểm        C. Kí hiệu chữ       D. Kí hiệu hình học
Câu 14: Trái Đất quay quanh trục một vòng khoảng bao lâu:
A. 24 giờ                  B. 12 giờ                   C. 24 ngày             D. 365 ngày   
Câu 15: Từ ngày 21/3 đến 23/9 là mùa nóng của nửa cầu nào:
A. Nửa cầu Bắc       B. Nửa cầu Nam       C. Nửa cầu Đông      D. Nửa cầu Tây
Câu 15: Từ ngày 23/9 đến 21/3 là mùa nóng của nửa cầu nào:
A. Nửa cầu Bắc       B. Nửa cầu Nam       C. Nửa cầu Đông      D. Nửa cầu Tây
Câu 16: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng mất khoảng:
A. 365 ngày             B. 366 ngày         C. 356 ngày 6 giờ      D. 365 ngày 6 giờ
Câu 17: Địa hình hang động cacxto được hình thành do:
A. Gió thổi               B. Núi lửa             C. Động đất           D. Nước ngầm
Câu 18: Cần có kế hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản hợp lí vì:
A. Khoáng sản rất có giá trị
B. Khoáng sản nằm sâu trong lòng đất, khó khai thác
C. Khoáng sản sau khi khai thác khó bảo quản
D. Các mỏ khoáng sản sau khi khai thác sẽ không thể phục hồi lại được ngay
Câu 19: Nội sinh là quá trình xảy ra do các tác nhân:
A. Ở vỏ Trái Đất                                    C. Từ bên trong vỏ Trái Đất
B. Từ không gian vũ trụ                         D. Từ bên ngoài vỏ Trái Đất
Câu 20: Ngoại sinh là quá trình xảy ra do các tác nhân:
A. Ở vỏ Trái Đất                                    C. Từ bên trong vỏ Trái Đất
B. Từ không gian vũ trụ                         D. Từ bên ngoài vỏ Trái Đất
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Em có nhận xét gì về vai trò của kim loại trong sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp?


Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy vẽ sơ đồ thể hiện sự phân hoá xã hội của Trung Quốc dưới thời nhà Tần.


Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, hãy vẽ trục thời gian thể hiện các triều đại Trung Quốc cổ đại từ nhà Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.


Câu 4: Hãy mô tả sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến?


Câu 5: Trình bày đặc điểm các dạng địa hình chính.


Câu 6: Hãy kể một thảm hoạ thiên nhiên do động đất hoặc núi lửa gây ra mà em biết.


----- HẾT -----
